CÂU HỎI ÔN TẬP NGOẠI KHÓA 2019
Câu 1: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 1 diễn ra đầu tiên ở ngành nào?

Đáp án: Ngành công nghiệp dệt
Câu 2.  Ai là người phát minh ra “thoi bay” giúp tăng năng suất lao động lên gấp đôi trong ngành dệt?
Đáp án: Giôn kay

Câu 3: Ai là người chế tạo chiếc xa kéo sợi kéo được 16–18 cọc suốt một lúc, giúp tăng năng suất gấp 8 lần?

Đáp án: James Hargreaves
Câu 4. Phát minh trong ngành khoa học nào đã góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng mới?
Đáp án: Vật lí học.

Câu 5 Bạn hãy cho biết tên của cuộc cách mạng đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
Đáp án: Cách mạng xanh.

Câu 6. Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?
Đáp án:  Nước Mỹ
Câu 7. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?
Đáp án: Mê-hi-cô.

Câu 8: Được tạp chí Time gọi là:“con người của thế kỷ’. Hãy cho biết ông là ai?

Đáp án: Anbe anhxtanh

Câu 9: Louis pastuer có nhiều đóng góp kinh ngạc trong khoa học đặc biệt là y học ông điều chế thành công 1 loại vắc xin phòng bệnh đó là loại vắc xin gì?
Đáp án: Vắc xin phòng bệnh dại

Câu 10: Cách mạng công nghiệp lần 1 sử dụng năng lượng gì để cơ giới hóa sản xuất?
Đáp án: Năng lượng nước và hơi nước

Câu 11: Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng nguồn năng lượng nào?

Đáp án: Điện năng
Câu 12. : Ông là cha đẻ của máy ATM trong hệ thống ngân hàng thế giới, bạn cho biết Ông là ai?

Đáp án: Tiến sĩ Đỗ Đức Cường
Câu 13: Ai là người đã phát minh ra chiếc điện thoại có dây đầu tiên trên thế giới?
Đáp án: Nhà sáng chế người Scotland Alexander Graham Bell (1876)

Câu 14: Ai là người sáng chế ra chiếc ô tô đầu tiên trong lịch sử?

Đáp án: Karl Benz (Đức) (1885)

Câu 15: Ai là nhà phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới?
Đáp án: Hai anh em Orville và Wilbur Wright (1903)

Câu 16: Chiếc ti vi đầu tiên trên thế giới do ai sáng chế?

Đáp án: John Logie Baird (người scotlan-1926)

Câu 17: Mạng internet được phát minh vào năm nào?

Đáp án:1969

Câu 18: Quốc gia nào phát minh ra internet đầu tiên trên thế giới?

Đáp án: Mỹ

Câu 19: Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới do ai phát minh ra?

Đáp án: Martin Cooper
Câu 20: Chiếc điện thoại không dây đầu tiên trên thế giới có tên là gì?

Đáp án: Môtorola (nặng gần 1kg)
Câu 21: Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới được phát minh vào năm nào?

Đáp án: 1973

Câu 22: Chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được sáng chế ra bởi hãng nào?

Đáp án: Apple năm 2007

Câu 23: Ai là người sáng chế ra bóng đèn sợi đốt đầu tiên trên thế giới?
Đáp án: Thomas edison

Câu 24: Cuộc cách mạng công nghiệp lần hai diễn ra vào khoảng thời gian nào?

Đáp án: nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
Câu 25: Cuộc cách mạng công nghiệp lần hai diễn ra đầu tiên ở lĩnh vực nào?

Đáp án: Điện tử và công nghiệp điện tử
Câu 26: Cuôc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 diễn ra từ thời gian nào?
Đáp án: Từ 1970 đến cuối thế kỉ 20
Câu 27: Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 đã làm cho nước nào trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới?
Đáp án: Nước Anh

Câu 28: Trong cách mạng công nghiệp lần 2 quốc gia nào chiếm vị trí đứng đầu thế giới?

Đáp án: Nước Mỹ

Câu 29: Chất bán dẫn, các siêu máy tính xuất hiện vào thời gian nào?
Đáp án: Thập niên 1960

Câu 30: Người ta phát hiện ra DNA lần đầu vào năm nào?

Đáp án: 1953 tại Mỹ

Câu 31:  Quan sát hình ảnh và cho biết việc phát hiện ra nó được coi là bí mật của sự sống?
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Đáp án: AND

Câu 32: Ông là người đã điều chế thành công Penicilin, ông là ai?
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Đáp án: Alexander Fleming

Câu 33: Năm 1957 quốc gia nào phóng vệ tinh đầu tiên Sputnik lên quỹ đạo trái đất?
Đáp án: Nước Nga
Câu 34: Mỹ thử nghiệm thành công tàu vũ trụ con thoi đầu tiên vào năm nào?

Đáp án: 1981

Câu 35: Ông là nhà khoa học phát hiện tia X, ông là ai?
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Đáp án: Rơnghen
Câu 36: Ai là người phát minh ra động cơ chạy bằng xăng đầu tiên trên thế giới?

Đáp án: John Froehlich
Câu 37:Ông là người đã phát minh ra chất nổ ?
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Đáp án: Alfred Nobel (Dynamite)

Câu 38: Ông là người đã phát minh ra vắc xin phòng bệnh dại và bệnh than?

Đáp án: Louis Pasteur
Câu 39: Ông được xem là một trong những nhà phát minh vĩ đại thế kỷ 19 phát minh ra dòng điện xoay chiều, Radio, Động cơ điện, Điều khiển từ xa?

Đáp án: Nikola Tesla

Câu 40: Chiếc ti vi màu được xuất hiện đầu tiên trên thế giới vào năm nào?
Đáp án : 1928

Câu 41: Sóng 3G xuất hiện đầu tiên vào năm nào?
Đáp án: năm 2001

Câu 42: Mạng xã hội facebook xuất hiện năm nào?

Đáp án: 2004
Câu 43: Việt Nam đã vô địch cuộc thi sáng tạo robot Châu Á – Thái Bình Dương bao nhiêu lần?
Đáp án: 7 lần
Câu 44: Thành tích cao nhất của đội tuyển robocon trường cao đẳng kinh tế - kỹ Thuật Vĩnh Phúc trong vòng trung kết toàn quốc là gì?

Đáp án: Giải ba

Câu 45: Việt Nam bắt đầu triển khai thử nghiệm mạng 4G vào năm nào?

Đáp án: 2015

Câu 46: Hãy cho biết quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai dịch vụ mạng 5G ?

Đáp án: Hàn Quốc – Tháng 12/2018.

Câu 47: Mô hình nhà thông minh tự phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam được ứng dụng vào năm nào?
Đáp án: Năm 2018.

Câu 48: Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời đầu tiên ở nước ta được đặt ở tỉnh nào?

Đáp án: Long An
Câu 49: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu nói của Mác:

“Chính động cơ hơi nước đã đẻ ra ….”

Đáp án: Chủ nghĩa tư bản

Câu 50: Cuộc CMKH KT lần 1 diễn ra mạnh mẽ nhất ở ba quốc gia nào?

Đáp án: Anh, Pháp , Đức.

Câu 51: Hãy cho biết tên một loại kính thông minh được điều khiển bằng sóng não?
Đáp án: Kính Google.

Câu 52: Chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước đã ra đời vào năm nào?

Đáp án: 1804

Câu 53: Tỉnh nào đã đưa năng lượng gió đầu tiên hòa lưới điện quốc gia ở nước ta?

Đáp án: Ninh Thuận
Câu 54: Tòa tháp Tower Infinity – được coi là tòa nhà vô hình độc nhất trên thế giới. Hãy cho biết tòa nhà này được xây dựng ở đâu?

Đáp án: Hàn Quốc

Câu 55: Cuộc CMKHKT lần 2 là tập trung phát triển các ngành công nghiệp nào?

Đáp án: Công nghiệp hóa chất, dầu mỏ, thép, điện lực, hàng tiêu dùng.

Câu 56: Kỹ thuật in Linotype và Monetype xuất hiện trong cuộc cách mạng lần thứ mấy?
Đáp án: Cuộc CMKHKT lần 2

Câu 57: Cho biết tên một loại động cơ được Henry Ford sử dụng chế tạo hàng loạt ô tô từ sau cuộc CMKHKT lần 2?

Đáp án: Động cơ đốt trong.
Câu 58: Ông là người đã đưa ra 3 định luật về sự chuyển động của các thiên thể. Cho biết ông là ai?

Đáp án: Kepler

Câu 59: Quan sát hình ảnh sau và cho biết ông là ai?
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Đáp án: Galile

Câu 60: Isac Newton nổi tiếng với định luật nào?

Đáp án: Vạn vật hấp dẫn

Câu 61: Mẫu xe chạy bằng điện đầu tiên sản xuất vào năm 2010 với mục đích bảo vệ môi trường. Hãy cho biết tên của mẫu xe này?

Đáp án: Xe điện Nissan Leaf 
Câu 62: Đoàn tàu chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới, không phát thải khí carbon dioxide gây ô nhiễm môi trường, hoạt động ở quốc gia nào?
Đáp án: Nước Đức
Câu 63: Đôi khỉ Zhong Zhong và Hua Hua được nhân bản thành công ở Trung Quốc nhờ kỹ thuật gì?

Đáp án: Kỹ thuật chuyển nhân tế bào sinh dưỡng.
Câu 64: Nhà máy điện mặt trời đầu tiên trên thế giới sản xuất được điện cả ngày lẫn đêm là nhà máy nào? ở đâu?

Đáp án: Nhà máy Crescent Dune ở Nevada

Câu 65: Kể tên 05 loại năng lượng thuộc về nguồn năng lượng tái tạo?

Đáp án: Năng lượng mặt trời, Thủy điện, Gió, Địa nhiệt, Thủy triều.

Câu 66: Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời có tên là gì?

Đáp án: Planet Solar

Câu 67: Quốc gia đầu tiên sản xuất nguồn điện năng từ gió?

Đáp án: Mỹ

Câu 68: Nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam được đưa vào hoạt động được khánh thành năm nào?

Đáp án: 2012
Câu 69: Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới hiện đang vận hành tại Trung Quốc có tốc độ bao nhiêu km/h?

Đáp án: 350km/h

Câu 70: Nhìn bức tranh hãy cho biết ai là người đã chế tạo ra chiếc gương đồng ứng dụng năng lượng mặt trời để đốt cháy thuyền địch?
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Đáp án: Ac-ci-met

Câu 71: Tế bào quang điện (solar cell) là thành phần cơ bản của tấm pin năng lượng mặt trời thực hiện biến đổi năng lượng ánh sáng thành quang điện. Hãy cho biết người đã tạo ra tế bào quang điện đầu tiên trên thế giới?

Đáp án: Becquerel
Câu 72: Hãy cho biết tên cỗ máy được coi là “Mặt trời nhân tạo” do Trung Quốc mới xây dựng năm 2018?

Đáp án: HL-2M Tokamak

Câu 73: Một trong những phát minh nổi tiếng trong y khoa thời đại công nghệ 4.0 - cỗ máy IBM Watson có biệt danh là gì?

Đáp án: "Bác sỹ biết tuốt"

Câu 74: Chiếc siêu máy phát tia X mạnh nhất thế giới hiện nay?
Đáp án: Z-Machine

Câu 75: Hãy cho biết tên của Robot công nghiệp mạnh nhất thế giới hiện nay?

Đáp án: Titan
Câu 76: Cho biết nghĩa của cụm từ viết tắt: SMA
Đáp án: Phân tích dữ liệu lớn

Câu 77: Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có tên là gì?

Đáp án: Motorola Dynatac 8000x.

Câu 78: Ai là người đã tạo ra thiết bị di động đầu tiên được trang bị máy ảnh ?

Đáp án: Phillippe Kahn.
Câu 79: Mạng xã hội Facebook được thành lập bởi ai? 
Đáp án: Mark Zuckerberg 

Câu 80: Tháng 5/1993, các sinh viên thuộc viện công nghệ Massachusetts khai sinh trang tin công nghệ đầu tiên trên thế giới, cho biết tên gọi của trang này?

Đáp án: tên gọi "The Tech"
Câu 81: Năm 2017, trong kỳ thi cờ vây, người Hàn Quốc đã thất bại trước phần mềm nào?

Đáp án: Phần mềm Alpha Go sử dụng công nghệ Deep mint.

Câu 82: Phi hành gia đầu tiên trên thế giới đặt chân lên Mặt trăng là ai?

Đáp án: Neil Amstrong

Câu 83: Phi hành gia Neil Amstrong là người đầu tiên trên thế giới đặt chân lên đâu?

Đáp án: Mặt trăng.

Câu 84: Máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới ra đời năm nào?

Đáp án: 1946

Câu 85: Ai là người đã chế tạo ra chiếc máy vi tính đầu tiên trên thế giới được?

Đáp án: Giáo sư Anbe

Câu 86:Chiếc máy tính đầu tiên được ra đời có tên gọi là gì?
Đáp án: Máy vi tính Harvard số 1.

Câu 87: Cụm từ “ Điện toán đám mây” còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng. Hãy cho biết thuật ngữ “đám mây” là chỉ điều gì?

Đáp án: Chỉ mạng Internet.

Câu 88: Cho biết số người dùng internet được tổng hợp đến tháng 12/2018?

Đáp án: 3,9 tỷ người.

Câu 89: Máy ảnh có camera với độ phân giải lớn nhất hiện nay là bao nhiêu megapixel? 

Đáp án: 570 megapixel (Có khả năng nhận được ánh sáng cách Trái đất 8 tỉ năm ánh sáng)

Câu 90: Cho biết nghĩa của cụm từ viết tắt IoS?

Đáp án: Hệ thống kết nối Internet diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Câu 91: Hội nghị về Trí tuệ nhân tạo AI4Life ở Việt Nam tổ chức vào thời gian nào?
Đáp án: 10/05/2018.
Câu 92: Trụ sở của Website dịch vụ mạng xã hội và truyền thông xã hội do công ty Facebook, Inc điều hành nằm ở đâu?

Đáp án: Menlo Park, California.

Câu 93: Công ty cổ phần Việt Úc là đơn vị tiên phong về mô hình nào để phát triển Nông nghiệp ở Việt Nam?

Đáp án: Nuôi tôm trong nhà kính.

Câu 94: Hãy cho biết ý nghĩa ký hiệu WWW trong công nghệ mạng máy tính?

Đáp án: Mạng toàn cầu World Wide Web.
Câu 95: Mạng toàn cầu World Wide Web đã chính thức ra đời vào thời gian nào? ở đâu?

Đáp án: 12/3/1089; tại Thụy Sĩ.

Câu 96: Bạn hãy cho biết tên đội tuyển Robocon Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đạt giải ba cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2018?

Đáp án: Đội VTEC – SUMMER

Câu 97: Bạn hãy cho biết Đội tuyển Robocon Trường cao đẳng KTKT Vĩnh Phúc trong cuộc thi chung kết robocon năm 2018 đã đạt giải gì?
Đáp án: Đạt giải ba

Câu 98: Bà là người phụ nữ duy nhất đạt 2 giải nobel trong 2 lĩnh vực khác nhau Vật lý – Hóa học. Bà là ai?

Đáp án: Marie Curie
Câu 99: Nhà khoa học Nguyễn Thục Quyên đã từng đạt giải thưởng danh giá nào

vào năm 2009?

Đáp án: Giải thưởng danh giá Alfred Sloan của Mỹ
Câu 100. Bạn hãy cho biết tên phần mềm diệt vi rút đầu tiên do người Việt Nam viết?

Đáp án: BKV

